
TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Khóa học Ngành học

Năm 

thứ

1 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 09.03.2001 QH.2019.T
Quản lý tài nguyên và môi 

trường
4

2 Vũ Mai Hoa Nữ 31.05.2002 QH.2020.T Sinh học 3

3 Hà Thị Thu Trang Nữ 29.11.2002 QH.2020.T
Quản lý phát triển đô thị và 

bất động sản
3

4 Đặng Quý Anh Nam 20.05.2001 QH.2019.T Toán tin 4

5 Trần Văn Tân Nam 09.02.2001 QH.2019.T Khoa học Vật liệu 4

6 Lê Thu Uyên Nữ 24.07.2002 QH.2020.X Quản trị khách sạn 3

7 Tô Thu Phương Nữ 20.10.2001 QH.2019.X Triết học 4

8 Bàn Thị Thanh Huyền Nữ 08.05.2002 QH.2020.X Quản trị văn phòng 3

9 Nguyễn Anh Nhật Trân Nữ 02.01.2002 QH.2020.X Lịch sử 3

10 Chu Thị Linh Nữ 07.02.2000 QH.2020.X Tôn giáo học 3

11 Ngô Hồng Anh Nữ 26.10.2002 QH.2020.F.1
Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật 

Bản
3

12 Đào Thị Hồng Nhung Nữ 10.04.2002 QH.2020.F.1 Sư Phạm tiếng Nhật Bản 3

13 Nguyễn Thị Cúc Nữ 18.11.2001 QH.2019.F.1
Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật 

Bản
4

14 Cao Thị Phương Anh Nữ 24.04.2000 QH.2018.I
Công nghệ Xây dựng Giao 

thông
4.5

15 Trịnh Đức Đô Nam 17.01.2000 QH.2018.I
Công nghệ Xây dựng Giao 

thông
4.5

16 Hồ Mạnh Tiến Nam 25.09.2002 QH.2020.I
Kỹ thuật điều khiển và Tự 

động hóa
3

17 Nguyễn Thị Hồng Nữ 15.01.2001 QH.2019.I Công nghệ Nông nghiệp 4

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG MITSUBISHI, NHẬT BẢN

NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Công văn số                   /ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày      /02/2023 của ĐHQGHN)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn



TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Khóa học Ngành học

Năm 

thứ

18 Ngô Hoàng Khánh Văn Nam 08.02.2002 QH.2020.I
Công nghệ kỹ thuật điện tử 

viễn thông
3

19 Đỗ Mai Hương Nữ 18.02.2001 QH.2019.E Kinh tế quốc tế 4

20 Phạm Thị Thu Hòa Nữ 31.08.2001 QH.2019.E Kinh tế Phát triển 4

21 Đỗ Thị Hồng Uyên Nữ 17.11.2001 QH.2019.E Kinh tế 4

22 Nguyễn Thu Thảo Nữ 27.01.2002 QH.2020.E Kế toán 3

23 Âu Quang Hiếu Nam 01.08.2021 QH.2019.S
Quản trị chất lượng giáo 

dục
4

24 Vũ Minh Hiếu Nam 01.07.2001 QH.2019.S
Quản trị chất lượng giáo 

dục
4

25 Nguyễn Hoàng Hiệu Nam 15.07.2001 QH.2020.Y Y Khoa 3

26 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 13.04.2000 QH.2018.Y Y Khoa 5

27 Vũ Minh Quân Nam 29.01.2001 QH.2019.L Luật 4

28 Lục Thái An Nữ 13.11.2001 QH.2019.L Luật 4

29 Nguyễn Phương Thảo Nữ 24.10.2002 QH.2020.Q Kinh doanh quốc tế 3

30 Nhữ Thị Hồng Thơ Nữ 13.07.2001 QH.2018.Q Kinh doanh quốc tế 4

Trường Đại học Luật

Trường Quốc tế

Danh sách trên có  30 sinh viên./.

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược
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